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Phụ lục 1:	SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TÀI NĂNG TRẺ
(Số liệu tính từ 01/01/2010 đến 01/10//2015)
1a) Đối tượng tài năng trẻ trong các lĩnh vực

	TT
	Tổng số 
tài năng trẻ (dưới 35 tuổi)
	Tài năng trẻ trên các lĩnh vực

	
	
	Lĩnh vực khoa học 
	Lĩnh vực kinh tế
	Lĩnh vực lãnh đạo quản lý
	Lĩnh vực an ninh quốc phòng
	Lĩnh vực
học tập
	Lĩnh vực văn hóa thể thảo
	Lĩnh vực
sản xuất
	Tài năng trẻ trong các lĩnh vực khác

	
	Nam
	Nữ
	Cán bộ khoa học, trí thức trẻ tài năng
	Doanh nhân trẻ tài năng
	Công chức, viên chức trẻ tài năng
	Chiến sĩ công an trẻ tài năng
	Chiến sĩ quân đội trẻ tài năng
	Học sinh tài năng
	Sinh viên tài năng
	Vận động viên trẻ tài năng
	Nghệ sĩ trẻ tài năng
	Công nhân trẻ tài năng
	Nông dân trẻ tài năng
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
1b) Giải thưởng, cuộc thi, hội thi phát hiện, tìm kiếm tài năng trẻ

	TT
	Tên gọi
	Năm bắt đầu triển khai
	Đối tượng
(học sinh, sinh viên, công chức, nông dân...)
	Phần thưởng
trị giá
(triệu đồng)
	Tổng số người đã được nhận giải
	Tổng giá trị đã trao
(triệu đồng)

	Định kỳ thời gian tổ chức
(6 tháng, hàng năm, 2 năm....)
	Nguồn kinh phí
(triệu đồng)
	Cơ quan thực hiện
(Ghi rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Xã hội hoá
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1c) Các quỹ, học bổng hỗ trợ tài năng trẻ

	TT
	Tên gọi các quỹ,
học bổng
	Năm bắt đầu triển khai
	Đối tượng
(học sinh, sinh viên, công chức, nông dân...)
	Tổng số người đã được nhận
	Tổng giá trị đã trao
(triệu đồng)

	Định kỳ thời gian tổ chức
(6 tháng, hàng năm, 2 năm....)
	Nguồn kinh phí
(triệu đồng)
	Cơ quan thực hiện
(Ghi rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện)

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Xã hội hoá
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	






1d) Các hoạt động tuyên dương tài năng trẻ (gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm, đại hội tài năng trẻ…)

	TT
	Tên gọi
	Năm bắt đầu triển khai
	Đối tượng
(học sinh, sinh viên, công chức, nông dân...)
	Tổng số người đã được tuyên dương
	Tổng giá trị khen thưởng đã trao
(triệu đồng)
	Định kỳ thời gian tổ chức
(6 tháng, hàng năm, 2 năm....)
	Nguồn kinh phí
(triệu đồng)
	Cơ quan thực hiện
(Ghi rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện)

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Xã hội hoá
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1e) Các chương trình, dự án…đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ

	TT
	Tên gọi
	Năm bắt đầu triển khai
	Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng
	Thời gian đào tạo, bồi dưỡng (01 tuần, 01 tháng, 3 tháng....)
	Tổng số người đã được đào tạo, bồi dưỡng
	Tổng giá trị đã đào tạo, bồi dưỡng
(triệu đồng)
	Nguồn kinh phí
(triệu đồng)
	Cơ quan thực hiện
(Ghi rõ cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thực hiện)

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Xã hội hoá
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 2:	SỐ LIỆU MÔ HÌNH TẬP HỢP TÀI NĂNG TRẺ CÁC CẤP
(Số liệu tính từ 01/01/2010 đến 01/10//2015)

	TT
	Hội, CLB tài năng trẻ các cấp
	Tổng số Hội, CLB tài năng trẻ
	Đối tượng Hội, CLB tài năng trẻ (học sinh, sinh viên, doanh nhân, cán bộ...)
	Tổng số tài năng trẻ tham gia sinh hoạt
	Nội dung hoạt động chính
	Phương thức sinh hoạt
	Cơ quan 
thực hiện
(Ghi rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện)
	Nguồn kinh phí
(triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Xã hội hoá

	
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt định 
kỳ trực tiếp 
(3 tháng, 6 tháng, 1 năm…)
	Sinh hoạt trực tuyến các qua mạng xã hội 
(3 tháng, 6 tháng, 1 năm…)
	
	
	

	1
	Cấp tỉnh, thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp quận, huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 3:	SỐ LIỆU VỀ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TÀI NĂNG TRẺ CÁC CẤP
(Số liệu tính từ 01/01/2010 đến 01/10//2015)

	TT
	Cán bộ phụ trách tài năng trẻ 
các cấp
	Tổng số cán bộ
	Giới tính
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Ban lãnh đạo, quản lý các hội, câu lạc bộ 
về tài năng trẻ

	
	
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm
	Nam
	Nữ
	CĐ, ĐH
	ThS
	TS
	PGS, GS
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao cấp
	Là cán bộ Đoàn
	Là các tài năng trẻ

	1
	Cấp tỉnh, thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp quận, huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH/THÀNH ĐOÀN..............................
													    (Ký tên, đóng dấu)
